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TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 
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Môn Anh (T. Khoa) học chiều thứ 6 từ: 14h- 16h15 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

7g00-9g15 
Lý 

(T.Nam) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Nam) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

9g30-11g45 
Lý 

(T.Nam) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

7g00-9g15 
 Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Thắng) 
Sinh 

(T.Huy) 
Toán 

(T.Tiến) 
Lý 

(T.Nam) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

9g30-11g45 
Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 

Chủ 

nhật 

7g00-9g15 
Lý 

(T.Nam) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Nam) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

9g30-11g45 
Lý 

(T.Nam) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 Toán 

(T.Tiến) 

  

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 

Chủ 

nhật 

7g00-9g15 
 Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 Toán 

(T.Tiến) 

  

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

9g30-11g45 
 Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 Toán 

(T.Tiến) 

  

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1SA 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1SB 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1SA1 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1SD 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 028 38117380 

 

Khai giảng ngày 10/2/2020 

Hóa (T.Thắng) học chiều Thứ 5 – Ca 1 Từ: 13h – 15h15 

Toán (T.Tiến) học chiều Thứ 5 – Ca 2  Từ: 15h30 – 17h45 

 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 028 38117380 

 

Khai giảng ngày 10/2/2020 

Hóa (T.Thắng) học chiều Thứ 5 – Ca 1 Từ: 13h – 15h15 

Toán (T.Tiến) học chiều Thứ 5 – Ca 2  Từ: 15h30 – 17h45 

 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
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Khai giảng ngày 10/2/2020 

Toán (T.Tiến) học chiều Thứ 5 – Ca 2  Từ: 15h30 – 17h45

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

7g00-9g15 
Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Nam) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

9g30-11g45 
 Hóa 

(T.Thắng) 

  Lý 

(T.Nam) 

Lý 

(T.Nam) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

7g00-9g15 
Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

9g30-11g45 
Sinh 

(T.Huy) 

Hóa 

(T.Thắng) 

  Sinh 

(T.Huy) 

  

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 

Chủ 

nhật 

7g00-9g15 
Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Nam) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

9g30-11g45 
 Anh 

(T.Khoa) 
 Anh 

(T.Khoa) 
Lý 

(T.Nam) 
Lý 

(T.Nam) 
 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 2SA 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 2SB 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 2SA1 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 
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Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Lý 

(T.Xuân) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

19g15-20g45 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Lý 

(T.Xuân) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Sinh 

(T.Huy) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

19g15-20g45 
Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Sinh 

(T.Huy) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Lý 

(T.Xuân) 
Toán 

(T.Tiến) 
Anh 

(T. Khoa) 
Lý 

(T.Xuân) 
Anh 

(T. Khoa) 
Toán 

(T.Tiến) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’  

19g15-20g45 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T. Khoa) 

Lý 

(T.Xuân) 

Anh 

(T. Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Văn 

(T.Tài) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T. Khoa) 

Văn 

(T.Tài) 

Anh 

(T. Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

19g15-20g45 
Văn 

(T.Tài) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T. Khoa) 

Văn 

(T.Tài) 

Anh 

(T. Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TA 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TB 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TA1 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TD 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC  

 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 028 38117380 

Khai giảng ngày 10/2/2020 
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Khai giảng ngày 10/2/2020 
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Khai giảng ngày 10/2/2020 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Lý 

(T.Xuân) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiển) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiển) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

19g15-20g45 
Lý 

(T.Xuân) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiển) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiển) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Sinh 

(T.Huy) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiển) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiển) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

19g15-20g45 
Sinh 

(T.Huy) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiển) 

Hóa  

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiển) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Lý 

(T.Xuân) 

Anh 

(T. Khoa) 

Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiển) 

Anh 

(T. Khoa) 

Toán 

(T.Tiển) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’  

19g15-20g45 
Lý 

(T.Xuân) 

Anh 

(T. Khoa) 

Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiển) 

Anh 

(T. Khoa) 

Toán 

(T.Tiển) 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Văn 

(T.Tài) 

Anh 

(T. Khoa) 

Văn 

(T.Tài) 

Toán 

(T.Tiển) 

Anh 

(T. Khoa) 

Toán 

(T.Tiển) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

19g15-20g45 
Văn 

(T.Tài)) 

Anh 

(T. Khoa) 

Văn 

(T.Tài) 

Toán 

(T.Tiển) 

Anh 

(T. Khoa) 

Toán 

(T.Tiển) 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 2TA 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 2TB 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 2TA1 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 2TD 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC  

 



 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
    TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

649 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình. ĐT: 028 38117380 

Khai giảng ngày 10/2/2020 

 

 

Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

17g30-19g00 
Văn 

(T.Tài) 

Địa 

(T.Hiệp) 

Văn 

(T.Tài) 

Sử 

(T.Dũng) 

Sử 

(T.Dũng) 

Địa 

(T.Hiệp) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

19g15-20g45 
Văn 

(T.Tài)) 

Địa 

(T.Hiệp) 
Văn 

(T.Tài) 

Sử 

(T.Dũng) 
Sử 

(T.Dũng) 
Địa 

(T.Hiệp) 
 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp 1TC 

LUYỆN THI ĐẠI HỌC  

 


